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1 NN.10.090 Trần Huy Tùng 331734120 Nam
 Quản lý chất 

lượng công trình 

 Chi cục Giám định 

xây dựng Sở Xây dựng

2 NN.10.092 Trịnh Minh Trí 334625989 Nam
 Quản lý chất 

lượng công trình 

 Chi cục Giám định 

xây dựng Sở Xây dựng

3 NN.10.093 Nguyễn Tiến Đạt 312064573 Nam
 Quản lý chất 

lượng công trình 

 Chi cục Giám định 

xây dựng Sở Xây dựng

4 NN.10.094
Phạm Trần Nhật 

Phong
321436577 Nam

 Quản lý chất 

lượng công trình 

 Chi cục Giám định 

xây dựng Sở Xây dựng

5 NN.11.096
Nguyễn Thị Mộng 

Tiền
334427750 Nữ

Quản lý ngân 

sách 

 Phòng Quản lý ngân 

sách Sở Tài chính

6 NN.11.097 Trần Phong Tân 334875384 Nam
Quản lý ngân 

sách 

 Phòng Quản lý ngân 

sách Sở Tài chính

7 NN.11.098 Lê Hà My 334741258 Nữ
Quản lý ngân 

sách 

 Phòng Quản lý ngân 

sách Sở Tài chính

8 NN.11.099 Lê Thị Khánh Linh 334923283 Nữ
Quản lý ngân 

sách 

 Phòng Quản lý ngân 

sách Sở Tài chính

9 NN.12.101
Lê Thành Phương 

Uyên
334788187 Nữ

Quản lý tài chính 

hành chính sự 

nghiệp  

Phòng Tài chính hành 

chính sự nghiệp Sở Tài 

chính

10 NN.13.103 Huỳnh Yến Khoa 334815433 Nữ
Chuyên viên làm 

công tác thanh tra
 Thanh tra Sở Tư pháp

11 NN.13.104 Trần Hồng Tươi 334273949 Nam
Chuyên viên làm 

công tác thanh tra
 Thanh tra Sở Tư pháp

12 NN.13.105 Hồng Phi Học 334766447 Nam
Chuyên viên làm 

công tác thanh tra
 Thanh tra Sở Tư pháp

13 NN.13.107 Kim Thị Thanh Nhi 334866705 Nữ
Chuyên viên làm 

công tác thanh tra
 Thanh tra Sở Tư pháp

14 NN.13.109 Nguyễn Chí Trung 334797644 Nam
Chuyên viên làm 

công tác thanh tra
 Thanh tra Sở Tư pháp

15 NN.13.110 Đinh Ngọc Tuyền 334883342 Nữ
Chuyên viên làm 

công tác thanh tra
 Thanh tra Sở Tư pháp
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16 NN.13.111 Hồ Hải Như 334903879 Nữ
Chuyên viên làm 

công tác thanh tra
 Thanh tra Sở Tư pháp

17 NN.13.112
Nguyễn Thị Hồng 

Mai
334968914 Nữ

Chuyên viên làm 

công tác thanh tra
 Thanh tra Sở Tư pháp

18 NN.13.113 Huỳnh Minh Hải 334950324 Nam
Chuyên viên làm 

công tác thanh tra
 Thanh tra Sở Tư pháp

19 NN.13.115 Tô Minh Thuận 371755227 Nam
Chuyên viên làm 

công tác thanh tra
 Thanh tra Sở Tư pháp

20 NN.13.117 Mạch Thị Thúy Ái 366025648 Nữ
Chuyên viên làm 

công tác thanh tra
 Thanh tra Sở Tư pháp

21 NN.13.118 Nguyễn Thanh Nam 334693776 Nam
Chuyên viên làm 

công tác thanh tra
 Thanh tra Sở Tư pháp

22 NN.13.119
Nguyễn Thị Thúy 

Vy
334820134 Nữ  Thanh tra

 Cơ quan Kiểm tra -

Thanh tra, Ủy ban 

nhân dân huyện  Tiểu 

Cần

23 NN.13.122 Trần Hải Yến 334725392 Nữ  Thanh tra

 Cơ quan Kiểm tra -

Thanh tra, Ủy ban 

nhân dân huyện  Tiểu 

Cần

Tổng số thí sinh dự thi: .................; số thí sinh vắng: .........................

Các số báo danh vắng:  .....................................................................................

Giám thị coi thi 1 (ký, ghi rõ họ và tên)

Giám thị coi thi 2  (ký, ghi rõ họ và tên)

Danh sách này có 23 thí sinh./. KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Thành Thương

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
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